
Thứ/ngày Thời gian

Sáng

7g30-11g30

Tin học 9 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Chiều

13g30-17g00

Sáng

7g30-11g30

Tin học 9 (CTST) Sáng 

+ Chiều

Mĩ thuật 9 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Khoa học tự nhiên 9 (CD) 

Sáng + Chiều

Giáo dục thể chất 9 (CD) 

Sáng

Vật lí 12 (CD) Sáng

Chiều

13g30-17g00

Giáo dục Công dân 9 

(KNTTVCS) Sáng + 

Chiều

Âm nhạc 9 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Giáo dục công dân 9 (CD) 

Chiều

Tin học 12 (CD)

Sáng: Tin học ứng dụng

Chiều: Khoa học máy 

tính

Sáng

7g30-11g30

Toán 9 (KNTTVCS) Sáng 

+ Chiều

Toán 9 (CD) Sáng + Chiều

Tin học 9 (CD) Sáng
Địa lí 12 (CD) Sáng

Tiếng Anh 12 (CD) Sáng

Chiều

13g30-17g00

Công nghệ 9 (CTST)

Sáng: Mô đun Lắp đặt 

mạng điện trong nhà

Chiều: Định hướng nghề 

nghiệp

Hoạt động trải nghiệm,

hướng nghiệp 9 (CD) Chiều

Công nghệ 12 (CD)

Sáng: Lâm nghiệp - Thuỷ 

sản

Chiều: Điện - Điện tử

Âm nhạc 12 (CD) Chiều

Thứ Hai

22/7/2024

Phụ lục I

LỊCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9, LỚP 12 NĂM HỌC 2024 - 2025

(Đính kèm Công văn số 4173/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tên sách

Công nghệ 9 (KNTTVCS)

Sáng: Mô đun Chế biến 

thực phẩm

Chiều: Mô đun Trồng cây 

ăn quả

Giáo dục thể chất 9 

(KNTTVCS) Sáng + Chiều

Thứ Ba

23/7/2024

Thứ Tư

24/7/2024

Ngữ văn 12 (CD) Sáng + 

Chiều

Toán 9 (CTST) Sáng + 

Chiều

Ngữ văn 9 (CTST) Sáng + 

Chiều

Lịch sử Địa lý 9 (CTST)

Sáng: Phần Lịch sử

Chiều: Phần Địa lí

Khoa học tự nhiên 9

(CTST) Sáng + Chiều

HĐTN, HN 9 - bản 1 

(CTST) Sáng + Chiều

HĐTN, HN 9 - bản 2

(CTST) Sáng + Chiều



Thứ/ngày Thời gian Tên sách

Sáng

7g30-11g30

Tiếng Anh 9: Friends 

Plus (CTST) Sáng + 

Chiều

Ngữ văn 9 (CD) Sáng + 

Chiều

Công nghệ 9 (CD) Sáng

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (CD) 

Sáng

Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 12 (CD) Sáng

Chiều

13g30-17g00

Lịch sử Địa lý 9

(KNTTVCS) 

Sáng: Phần Lịch sử

Chiều: Phần Địa lí

Tiếng Anh 9 (CD) Chiều Sinh học 12 (CD) Chiều
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 12 (CD) Chiều

Sáng

7g30-11g30

Công nghệ 9 (KNTTVCS) 

Sáng: Mô đun Lắp đặt 

mạng điện trong nhà

Chiều: Mô đun Định 

hướng nghề nghiệp

Mĩ thuật 9 (CD)

Lịch sử và Địa lí 9 (CD)

Sáng: Phần Lịch sử

Chiều: Phần Địa lí

Hoá học 12 (CD) Sáng

Toán 12 (CD) Sáng + 

Chiều

Tiếng Anh 9 i-Learn 

Smart World & Right 

On (trực tiếp) Sáng: 

8g00 - 11g30

(Trung tâm Hội nghị tiệc 

cưới Capella Parkview, số 

3 Đặng Văn Sâm, phường 

9, Phú Nhuận, TP.HCM)

Chiều

13g30-17g00

Tiếng Anh 9: Global 

Success (KNTTVCS) Sáng 

+ Chiều

Âm nhạc 9 (CD) Chiều
Giáo dục thể chất 12 

(CD) Chiều

Lịch sử 12 (CD) Chiều

Tiếng Anh 12 Bright 

(trực tiếp) Chiều

(Trung tâm Hội nghị tiệc 

cưới Capella Parkview, số 

3 Đặng Văn Sâm, phường 

9, Phú Nhuận, TP.HCM)

Sáng

7g30-11g30

Công nghệ 12 

(KNTTVCS)

Sáng: Lâm nghiệp

Chiều: Thủy sản

Âm nhạc 12

(KNTTVCS) Sáng + 

Chiều

HĐTN, HN 12

(KNTTVCS) Sáng + Chiều

Chiều

13g30-17g00

Mĩ thuật 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Giáo dục Thể chất 12

(KNTTVCS)Sáng + 

Chiều

Giáo dục QP&AN 12

(KNTTVCS) Sáng + Chiều

Thứ Năm

25/7/2024

Thứ Sáu

26/7/2024

Thứ Hai

29/7/2024

Mỹ Thuật 9 - bản 1

(CTST) Sáng + Chiều

Âm Nhạc 9 (CTST) Sáng + 

Chiều

Mỹ Thuật 9 - bản 2

(CTST) Sáng + Chiều

Giáo dục thể chất 9

(CTST) Sáng + Chiều

Giáo dục Công dân 9 

(CTST) Sáng + Chiều

Công nghệ 9 (CTST)

Sáng: Mô đun Nông nghiệp 

4.0

Chiều: Mô đun Cắt may

Khoa học tự nhiên 9

(KNTTVCS) Sáng + Chiều

Ngữ văn 9 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều



Thứ/ngày Thời gian Tên sách

Sáng

7g30-11g30

Toán 12 (CTST) Sáng + 

Chiều

HĐTN, HN 12 - bản 1

(CTST) Sáng + Chiều

Ngữ văn 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Chiều

13g30-17g00

Lịch sử 12 (CTST) Sáng + 

Chiều

HĐTN, HN 12 - bản 2

(CTST) Sáng + Chiều

Hóa học 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Sáng

7g30-11g30

Ngữ văn 12 (CTST) Sáng + 

Chiều

Giáo dục KT&PL 12

(CTST) Sáng + Chiều

Tin học 12 

(KNTTVCS)

Sáng: Tin học ứng dụng

Chiều: Khoa học máy tính

Chiều

13g30-17g00

Vật lí 12 (CTST) Sáng + 

Chiều

Địa lí 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Sinh học 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Sáng

7g30-11g30

Hóa Học 12 (CTST) Sáng + 

Chiều

Giáo dục KT&PL 12 

(KNTTVCS) Sáng + 

Chiều

Tiếng Anh 12: Global 

Success (KNTTVCS) Sáng 

+ Chiều

Chiều

13g30-17g00

Lịch sử 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Toán 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Công nghệ 12 (KNTTVCS)

Sáng: Điện

Chiều: Điện tử

Sáng

7g30-11g30

Tin học 12 (CTST)

Sáng: Tin học ứng dụng

Chiều: Khoa học máy tính

Âm Nhạc 12 (CTST) 

Sáng + Chiều

Địa lí 12 (CTST) Sáng + 

Chiều

Chiều

13g30-17g00

Sinh học 12 (CTST) Sáng + 

Chiều

Tiếng Anh 12: Friends 

Global (CTST) Sáng + 

Chiều

Vật lí 12 (KNTTVCS) 

Sáng + Chiều

Ghi chú:

CTST: Chân trời sáng tạo

KNTTVCS: Kết nối tri thức với cuộc sống

CD: Cánh Diều

Thứ Tư

31/7/2024

Thứ Năm

01/8/2024

Thứ Sáu

02/8/2024

Thứ Ba

30/7/2024


